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	PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM (3)
	SỐ  TN…............................….….…/TN.................

	Số mẫu: .................................................................. ...................................................................................................

..................................................... ........................... ..................................................................................................

Ngày nhận mẫu: ....../....../201.....                                                    Ngày dự kiến trả kết quả mẫu: ....../....../201.....                      

	Chỉ tiêu
	Phương pháp thử
	Chỉ tiêu
	Phương pháp thử

	(  Khối lượng vải  
	TCVN 4636
	( Thử tính nổi
	TCVN 7282

	( Thành phần vải
	TCVN 5465-
11
	( Thử độ bền (Thân áo + Vai áo)
	TCVN 7282

	( Độ dày vải
	TCVN 4636
	( Thử khả năng chịu lửa
	TCVN 7282

	( Độ bền băng vải
	TCVN 4635
	( Thử khả năng chịu dầu
	TCVN 7282

	( Độ bền màu ánh sáng
	TCVN 5823
	( Thử nhiệt theo chu kỳ
	TCVN 7282

	( Hàm lượng formaldehyt
	TCVN 7421-1
	
	

	( Độ bền dây đai
	TCVN 4635
	
	

	( Thành phần dây đai
	TCVN 5465-
11
	
	

	( Chiều rộng dây đai
	TCVN 5792
	
	

	( Độ bền dây viền
	TCVN 4635
	
	

	( Thành phần dây viền
	TCVN 5465-
11
	
	

	( Chiều rộng dây viền
	TCVN 5792
	
	

	( Độ bền khóa cài
	TCVN 4635
	
	

	( Độ bền khóa rút
	TCVN 4635
	
	

	( Độ dày lớp xốp thân trước, thân sau
	TCVN 5071
	
	

	( Độ biến dạng lớp xốp
	ASTM D621
	
	

	( Thành phần vật liệu nổi
	ASTM D276
	
	

	( Thành phần chỉ may
	TCVN 5465-
11
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5/ Các yêu cầu khác: …………....…………………................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

	Ngày .........tháng......... năm.......

Người yêu cầu TN (Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày .........tháng......... năm........

Người nhận mẫu (Ký, ghi rõ họ tên)



	Ghi chú khác:
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